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1 16020156 Lê Phong 0 5,985,000 5,985,000 5,985,000

2 16020185 Lê Thành Vinh 0 1,330,000 1,330,000 1,330,000

3 16020258 Nguyễn Phạm Việt Nam 0 4,655,000 4,655,000 4,655,000

4 16020397 Nguyễn Thanh Lâm 0 9,975,000 9,975,000 9,975,000

5 17020509 Nguyễn Lê Hoàng 0 10,640,000 10,640,000 10,640,000

6 17020527 Nguyễn Xuân Mạnh 0 9,975,000 9,975,000 3,325,000 6,650,000

7 17020545 Trần Lưu Tôn 0 19,570,000 19,570,000 19,570,000

8 17021231 Đỗ Thành Đạt 0 1,995,000 1,995,000 1,995,000

9 17021302 Trần Tuấn Minh 0 4,655,000 4,655,000 4,655,000

10 17021307 Phạm Đình Nam 0 18,240,000 18,240,000 18,240,000

11 17021331 Trần Lê Hoàng Sơn 0 14,250,000 14,250,000 14,250,000

12 17021341 Lê Trung Thông 0 3,990,000 3,990,000 3,990,000

13 18020565 Đào Huy Hoàng 0 16,625,000 16,625,000 16,625,000

14 18020566 Nguyễn Việt Hoàng 0 16,625,000 16,625,000 16,625,000

15 18021321 Nguyễn Thành Trung -780 22,610,000 22,609,220 22,609,220

16 18021371 Nguyễn Mạnh Tuấn 0 18,620,000 18,620,000 17,015,000 1,605,000

17 18021383 Phạm Thế Tuấn -2,800,000 16,625,000 13,825,000 13,825,000

18 19021033 Hoàng Phúc Hải 0 16,625,000 16,625,000 16,625,000

19 19021038 Lương Văn Hạnh 0 16,625,000 16,625,000 16,625,000

20 19021076 Trần Xuân lượng 0 16,625,000 16,625,000 16,625,000

21 19021253 Trịnh Thị Duyên -2,400,000 19,665,000 17,265,000 17,265,000

22 19021326 Phạm Ngọc Mai 0 21,945,000 21,945,000 21,945,000

23 19021380 tào Văn Trường 11,650,000 16,625,000 28,275,000 28,275,000

24 19021383 Nguyễn Anh Tuấn 0 23,465,000 23,465,000 23,465,000

25 19021391 Đàm Thanh Văn 0 16,625,000 16,625,000 16,625,000

26 19021427 Lê Hồng Đăng 0 16,625,000 16,625,000 16,625,000

27 19021443 Trịnh Trường Giang 0 16,625,000 16,625,000 16,625,000

28 19021452 Phạm Minh Hiếu 0 16,625,000 16,625,000 16,625,000

29 19021487 Lê Hiếu Minh 0 16,625,000 16,625,000 16,625,000

30 19021511 Nguyễn Minh Tân 0 16,625,000 16,625,000 16,625,000

31 19021536 Lưu Khoa Văn 0 16,625,000 16,625,000 16,625,000

32 20020021 Dương Bảo Long 0 16,625,000 16,625,000 16,250,000 375,000

33 20020225 Nguyễn Quốc Trung 0 16,625,000 16,625,000 16,625,000

34 20020236 Lương Hoàng Minh 0 16,625,000 16,625,000 16,625,000

35 20020291 Lê Minh Đức 0 16,625,000 16,625,000 16,500,000 125,000

36 20020294 Tống Đăng Huy 0 16,625,000 16,625,000 16,625,000

37 20020329 Lê Quang Trường 0 16,625,000 16,625,000 16,625,000

38 20020351 Nông Văn Mạnh 0 16,625,000 16,625,000 10,000,000 6,625,000

39 20020356 Lê Hoàng Đại Dương 0 19,665,000 19,665,000 17,500,000 2,165,000

40 20021088 Phạm Văn Bách -15,000 16,625,000 16,610,000 16,610,000

41 20021133 Nguyễn Danh Hoàng 0 16,625,000 16,625,000 16,625,000

42 20021174 Bùi Tá Phong 0 16,625,000 16,625,000 16,625,000
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43 20021295 Trần Đức Anh 0 16,625,000 16,625,000 16,625,000

44 20021351 Dương Hiếu 0 16,625,000 16,625,000 4,400,000 12,225,000

45 20021409 Đỗ Tuấn Phi 0 16,625,000 16,625,000 16,625,000

46 20021499 Nguyễn Việt Cường 0 16,625,000 16,625,000 16,625,000

47 21020107 Nguyễn Quý Hoàng -705,910 16,625,000 15,919,090 15,919,090

48 21020109 Nguyễn Tuấn Minh -47,910 16,625,000 16,577,090 16,577,090

49 21020686 Lê Tô Hiệu -47,910 16,625,000 16,577,090 16,577,090

50 21021334 Đỗ Thị Loan -47,910 16,625,000 16,577,090 16,577,090

51 21021569 Đặng Nguyễn Nguyên Duy 0 16,625,000 16,625,000 16,625,000

52 21021593 Trần Hoàng Huân 0 16,625,000 16,625,000 16,625,000

53 21021613 Cao Duy Minh -47,910 16,625,000 16,577,090 16,577,090


